
STT Mã số Tên đề tài Thời gian
(Bắt đầu - Kết thúc)

Kinh phí
(Triệu đồng)

Nghiệm thu
(Ngày/tháng/năm)

Xếp loạiTình trạng

1 C.2017.01 Nghiên cứu một số hệ ngưng tụ Bose-Einstein bằng phương pháp gần đúng hydrodynamicsHoàng Văn 

Quyết

2017-
2018

10 tốt hoàn 
thành

2 C.2017.02 Nghiên cứu sự tự khuếch tán trong tinh 
thể Si và Ge dưới ảnh hưởng của nhiệt 
độ

Phan Thị 
Thanh Hồng

2017-
2018

10 tốt hoàn 
thành

3 C.2017.03 Nghiên cứu tính chất nhiệt động và đàn hồi của Ge bằng phương pháp thống kê mô menPhạm Thị 
Minh Hạnh

2017-
2018

10 tốt hoàn 
thành

4 C.2017.04 Bẫy quang học nguyên tử lạnh trung hòa dùng dây nano kim loạiNguyễn Thị 
Phương Lan

2017-
2018

10 tốt hoàn 
thành

5 C.2017.05 Liên văn bản trong truyện ngắn của Tobias WolffLương Thị 
Hồng Gấm

2017-
2018

10 tốt hoàn 
thành

6 C.2017.06 Phương thức huyền thoại trong một số 
tiểu thuyết Mạc Ngôn 

Bùi Thùy 
Linh 

2017-
2018

10 tốt hoàn 
thành

7 C.2017.07 Bồi dưỡng năng lực dạy học Toán cho sinh viên Đại học Sư phạm  thông qua dạy học các Cấu trúc đại số.Dương Thị 
Luyến

2017-
2018

10 thanh lý

8 C.2017.08 Định lý Jung về đẳng cấu đa thức của không gian affin hai chiềuDđinh Thị Kim 
Thúy

2017-
2018

10 tốt hoàn 
thành

9 C.2017.09 Nghiên cứu lựa chọn giải pháp nhằm 
nâng cao kỹ năng khai cuộc cờ vua cho 
sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể 
chất trường Đại học sư phạm Hà Nội 2

Hà Minh Dịu 2017-
2018

10 tốt hoàn 
thành



10 C.2017.10 Xây dựng và đánh giá bộ tài liệu trực quan (hình ảnh) nâng cao hiệu quả học, tập luyện môn võ Taekwondo cho nữ sinh viên không chuyên trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.Lê Xuân Điệp 2017-
2018

10 tốt hoàn 
thành

11 C.2017.11 Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và sự vận dụng vào xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở Việt Nam hiện nayChu Thị 
Diệp 

2017-
2018

10 tốt hoàn 
thành

12 C.2017.12 Ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân lớp 10 ở nước ta hiện nay (Khảo sát ở trường THPT Xuân Hòa, tỉnh Vĩnh Phúc)Nguyễn 
Quang 
Thuận

2017-
2018

10 tốt hoàn 
thành

13 C.2017.13 Tác động của quan hệ Việt Nam – Cu Ba trong giai đoạn 1960 – 2015 đến công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc ở Việt NamPhạm Văn 
Giềng

2017-
2018

10 tốt hoàn 
thành

14 C.2017.14 Khảo sát thực trạng và triển khai giải pháp phù hợp để quản lí môi trường trong chăn nuôi hộ gia đình tại một số xã thuộc thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Lưu Thị Uyên 2017-
2018

10 tốt hoàn 
thành

15 C.2017.15 Đánh giá một số chỉ tiêu nông sinh học ở một số giống/dòng lúa chất lượng mới tại Cao Minh - Phúc Yên - Vĩnh Phúc Phạm 

Phương Thu

2017-
2018

10 tốt hoàn 
thành

16 C.2017.16 Xuất khẩu lao động Việt Nam từ năm 1991 đến năm 2016Nguyễn Thùy 
Linh

2017-
2018

10 tốt hoàn 
thành

17 C.2017.17 Quan hệ của Kambuja với các quốc gia Đông Nam Á thời kỳ Ăngkor (802-1432)Nguyễn Thị 
Ngọc Thảo

2017-
2018

10 đã 

nghiệm 
thu



18 C.2017.18 Quá trình thâm nhập và phát triển thương mại của công ty Đông Ấn Anh ở Đông Nam Á thế kỷ XVIINguyễn Văn 
Vinh

2017-
2018

10 thanh lý

19 C.2017.19 Kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn Hóa đại cương 1 của sinh viên Khoa Hóa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2 theo định hướng phát triển năng lực Nguyễn Thị 
Thu Lan

2017-
2018

10 tốt hoàn 
thành

20 C.2017.20 Vận dụng phương pháp Dạy học dự án để thiết kế và tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh tiểu học Nguyễn Thị 
Hương

2017-
2018

10 tốt hoàn 
thành

21 C.2017.21 Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ của thư viện trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2Phạm Đức 

Hiếu

2017-
2018

10 tốt hoàn 
thành

22 C.2017.22 Ứng dụng phần mềm mô phỏng hệ thống 
mạng mã nguồn mở GNS3 trong giảng 
dạy để nâng cao kĩ năng thiết kế, triển 
khai và quản trị hệ thống mạng cho sinh 
viên ngành Công nghệ thông tin tại 
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Nguyễn Xuân 

Trường

2017-
2018

10
Thanh lí

23 C.2017.23 Sử dụng sơ đồ tư duy để nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ ở trường Đại học Sư phạm Hà nội 2Mai Thị Vân 
Anh

2017-
2018

10 tốt hoàn 
thành

24 C.2017.24 Cấu trúc của iđêan định nghĩa của vành 
nửa nhóm số có chiều nhúng 4

Đỗ Văn Kiên 2017-
2018

15 tốt hoàn 
thành

25 C.2017.25 Nghiên cứu thành phần hóa học của sao biển Anthenea aspera và sao biển Acanthaster planci ở vùng biển Việt NamNguyễn Anh 

Hưng

2017-
2018

15 đã 

nghiệm 
thu



26 C.2017.26 Nghiên cứu chế tạo và sử dụng hệ xúc tác dị thể hỗn hợp axit – kim loại cho phản ứng chuyển hóa monosaccarit thành gamma - valerolactonLê Đình Tuấn 2017-
2018

15 đã 

nghiệm 
thu

27 C.2017.27 Đánh giá quy trình chiết và làm sạch tinh 
dầu từ hạt gấc bằng phương pháp phổ uv 
và sắc kí lỏng hiệu năng cao HPLC

Vũ Thị Kim 
Thoa

2017-
2018

15 đã 

nghiệm 
thu

28 C.2017.28 Nghiên cứu chế tạo phân hữu cơ 

khoáng từ vỏ lạc

Nguyễn Thị 
Huyền

2017-
2018

15 đã 

nghiệm 
thu29 C.2017.29 Xây dựng câu hỏi/bài tập kiểm tra, đánh 

giá năng lực của học sinh trong dạy học 

chuyên đề Làm văn thuyết minh ở THPT

Dương Thị 
Mỹ Hằng

2017-
2018

15 đã 

nghiệm 
thu

30 C.2017.30 Trường nghĩa “nước” trong tiếng Việt Nguyễn Văn 

Thạo

2017-
2018

15 hoàn 
thành

31 C.2017.31 Quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thực hiện bình đẳng giới từ năm 2006 đến năm 2011Trần Thị 
Chiên

2017-
2018

15 đã 

nghiệm 
thu

32 C.2017.32 Quan niệm của Chủ nghĩa Mác – Lênin về quyền con người và ý nghĩa của việc nghiên cứu quan niệm này đối với việc giải quyết vấn đề quyền con người ở Việt Nam hiện nayHoàng Thanh 

Sơn

2017-
2018

15 đã 

nghiệm 
thu

33 C.2017.33 Nghiên cứu phân loại và đánh giá giá trị tài nguyên của các loài thuộc chi Mua (Melastoma L.) ở Việt NamKhuất Văn 

Quyết

2017-
2018

15 đã 

nghiệm 
thu

34 C.2017.34 Dạy học thành ngữ, tục ngữ ở tiểu học 
qua trò chơi ô chữ

Lê Thị Lan 
Anh

2017-
2018

15 tốt hoàn 
thành

35 C.2017.35 Lời khen và cách thức tiếp nhận lời khen 

trong ngôn ngữ văn hóa Nga và Việt Nam

Nguyễn Thu 

Hương

2017-
2018

15 tốt hoàn 
thành



36 C.2017.36 Nghiên cứu xây dựng hệ thống kỹ thuật xoa bóp thể thao thúc đẩy quá trình hồi phục sau tập luyện cho sinh viên câu lạc bộ bóng chuyền trường Đại học sư phạm Hà Nội 2Nguyễn Thị 
Thơm

2017-
2018

15 tốt hoàn 
thành

37 C.2017.37 Nghiên cứu phát triển hệ thống bài tập nâng cao nhóm kỹ thuật di chuyển môn cầu lông cho sinh viên Ngành Giáo dục thể chất trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2Nguyễn Thị 
Thu Hồng

2017-
2018

15 đã 

nghiệm 
thu

38 C.2017.38 Văn hóa đọc của sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2Lê Thanh Hà 2017-
2018

15 đã 

nghiệm 
thu

39 C.2018.01

Nghiên cứu các phát ngôn biểu thị sự tình thời tiết trong tiếng Việt trên ba bình diện ngữ pháp, ngữ nghĩa và ngữ dụng
Đỗ Thị Hiên

2018-
2019

15 đã 

nghiệm 
thu

40 C.2018.02 Nghiên cứu nhóm từ chỉ bộ phận cơ thể 
người trong tiếng Việt từ góc độ ngôn 
ngữ học tri nhận

Nguyễn Thị 
Hiền 2018-

2019

15 đã 

nghiệm 
thu

41 C.2018.03

Tiếp cận tiểu thuyết Lều chõng của Ngô Tất Tố từ góc nhìn thi pháp 
Thành Đức 

Bảo Thắng 2018-
2019

15 đã 

nghiệm 
thu

42 C.2018.04

Ứng dụng của nghiệm nhớt đối với bài toán điều khiển tối ưu với thời gian vô hạn trong không gian Banach.  
Trần Văn 

Bằng 2018-
2019

15 đã 

nghiệm 
thu

43 C.2018.05

Liên thông của một phân thớ véc tơ 
trong đặc số dương

Phạm Thanh 
Tâm 2018-

2019

15 đã 

nghiệm 
thu

44 C.2018.06

Nghiên cứu thiết kế và sử dụng bài giảng điện tử dạy học phần Từ trường lớp 11 
Ngô Trọng 

Tuệ 2018-
2019

15 đã 

nghiệm 
thu



45 C.2018.07

Nhiệt độ suy biến của dao động biến 
dạng của mạng tinh thể.

Nguyễn Thị 
Hà Loan 2018-

2019

15 đã 

nghiệm 
thu

46 C.2018.08

Khử phân kỳ trong biên độ tán xạ của một số quá trình rã Higgs.
Trần Trung 

Hiếu 2018-
2019

15 đã 

nghiệm 
thu

47 C.2018.09

Tổng hợp và  nghiên cứu tính chất quang 
của vật liệu ZnAl2O4 pha tạp Mn

Nguyễn Thị 
Hạnh 2018-

2019

15 đã 

nghiệm 
thu

48 C.2018.10

Cấu trúc và tính chất từ của vật liệu từ 
cứng không chứa đất hiếm nền Co-Zr-B.

Nguyễn Văn 

Dương 2018-
2019

15 đã 

nghiệm 
thu

49 C.2018.11
Nghiên cứu tính chất điện hóa của điện 
cực composite Ti/TiO2-PANi-CNTs 
trong môi trường nước thải nhà máy bia 
bổ sung glucose.

Nguyễn Thế 

Duyến

2018-
2019

15 đã 

nghiệm 
thu

50 C.2018.12

Vận dụng mô hình Blended learning trong dạy học phần Hiđrocacbon, Hóa học 11 nhằm phát triển năng lực tự học của học sinh THPT.

Nguyễn Văn 

Đại

2018-
2019

15 đã 

nghiệm 
thu

51 C.2018.13

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu phân hủy 
sinh học từ nguồn thực vật

Chu Anh Vân

2018-
2019

15 đã 

nghiệm 
thu

52 C.2018.14 Nghiên cứu thực trạng môi trường chất 
thải rắn sinh hoạt khu vực Kí túc xá sinh 
viên trường ĐHSP Hà Nội 2

Phan Thị Hiền

2018-
2019

15 đã 

nghiệm 
thu

53 C.2018.15

Quá trình tái thiết nước Mỹ  sau nội 
chiến (1863 - 1877)

Nguyễn Thị 
Bích 2018-

2019

15 thanh lý 



54 C.2018.16 Nghiên cứu xây dựng hệ thống bài tập 

cờ vua nhằm nâng cao chất lượng học 

tập cho sinh viên không chuyên Trường 

Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Tạ Hữu Minh

2018-
2019

15 đã 

nghiệm 
thu

55 C.2018.17

Nghiên cứu lý luận về đạo đức môi 
trường ở Việt Nam

Nguyễn Thị 
Giang 2018-

2019

15 đã 

nghiệm 
thu

56 C.2018.18

Phát triển chủ đề giáo dục trẻ mầm non theo tiếp cận đa trí tuệ
Nguyễn Thị 
Hương 2018-

2019

15 đã 

nghiệm 
thu

57 C.2018.19

Thơ làng quê  Nguyễn Khuyến - những nỗi sầu nhân thế
Nguyễn Thị 
Tính 2018-

2019

15 đã 

nghiệm 
thu

58 C.2018.20

Nghiên cứu các văn bản truyện thơ Nôm Nhị độ mai
Nguyễn Thị 
Hải Vân 2018-

2019

15 thanh lý

59

C.2018.21 Phân tích từ ngữ trong giảng dạy môn Ngữ văn ở nhà trường phổ thông
Lê Thị Thùy 
Vinh 2018-

2019

15 đã 

nghiệm 
thu

60

C.2018.22 Đa quan điểm trong học tập lịch sử qua việc sử dụng phim Hollywood – khảo sát các phim về chiến tranh Việt Nam
Hoàng Thị 
Nga 2018-

2019

15 thanh lý

61

C.2018.23 Quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế Xã hội chủ nghĩa sang nền kinh tế Tư bản chủ nghĩa ở Đông Đức (1990 - 2017)
Nguyễn Thị 
Nga 2018-

2019

15 thanh lý

62

C.2018.24 Bức tranh văn hóa tộc người trong truyện cổ tích sinh hoạt các dân tộc nhóm Tày - Thái
Đỗ Thị 
Huyền 
Trang

2018-
2019

15 đã 

nghiệm 
thu

63

C.2018.25 Nghiên cứu ảnh hưởng của áp suất lên tính chất nhiệt động và đàn hồi của bán dẫn Si và Ge bằng phương pháp thống kê mô men.Phạm Thị 
Minh Hạnh 2018-

2019

15 đã 

nghiệm 
thu



64

C.2018.26 Nghiên cứu sự khuếch tán của các tạp chất trong tinh thể Ge.Phan Thị 
Thanh Hồng 2018-

2019

15 đã 

nghiệm 
thu

65

C.2018.27 Nghiên cứu nhiệt dung mạng tinh thể bằng lý thuyết đại số biến dạngLưu Thị 
Kim Thanh 2018-

2019

15 đã 

nghiệm 
thu

66

C.2018.28 Nghiên cứu chế tạo vật liệu từ cứngMn-Bi bằng phương pháp nghiền cơ năng lượng caoNguyễn Mẫu 
Lâm 2018-

2019

15 chưa 

nghiệm 
thu

67

C.2018.29 Xây dựng và sử dụng hệ thống bài toán thực tiễn trong dạy học chủ đề “Hàm số mũ và hàm số logarit” cho học sinh Trung học phổ thông.Đào Thị Hoa
2018-
2019

15 đã 

nghiệm 
thu

68

C.2018.30 Tính giải được của bất đẳng thức vi biến phân bậc phân số trong không gian vô hạn chiềuTrần Văn 
Tuấn 2018-

2019

15 đã 

nghiệm 
thu

69

C.2018.31 Nghiên cứu chiết tách DDT từ đất ô nhiễm bằng phương pháp không nung đốt Nguyễn 
Quang Hợp 2018-

2019

15 đã 

nghiệm 
thu

70

C.2018.32 Nghiên cứu khả năng hấp phụ Ni (II) trong nước của than hoạt tính biến tính trên nền vỏ cà phêĐỗ Thủy 
Tiên 2018-

2019

15 đã 

nghiệm 
thu

71

C.2018.33 Giải pháp nâng cao thể lực cho học sinh có thể lực yếu các trường THPT trên địa bàn Sóc Sơn – Hà NộiDương Văn  
Vỹ 2018-

2019

15 đã 

nghiệm 
thu

72

C.2018.34 Nghiên cứu xây dựng hệ thống bài tập phát triển thể lực chung cho sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành GDTC - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2Vũ Tuấn 
Anh

2018-
2019

15
đã 

nghiệm 
thu

73

C.2018.35 Nghiên cứu tối ưu hóa khả năng nạp thuốc Diclofenac của cellulose vi khuẩn lên men từ dịch chè xanh.Phạm Thị 
Kim Dung

2018-
2019

15 đã 

nghiệm 
thu



74

C.2018.36
Điều tra thành phần loài tuyến trùng gây 
hại Su su tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc và đề 
xuất biện pháp phòng trừ 

Dương Tiến 
Viện

2018-
2019

15 đã 

nghiệm 
thu

75

C.2018.37 Nghiên cứu đặc điểm hình thái,  phân loại và giá trị tài nguyên của họ Dây gối (Celastraceae R.Br.) ở Việt NamDương Thị 
Thanh Thảo 2018-

2019

15 đã 

nghiệm 
thu

76

C.2018.38 Nghiên cứu việc thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo ở tỉnh Lạng Sơn hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh Vi Thị Lại 2018-
2019

15

đã 

nghiệm 
thu

77

C.2018.39 Giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 hiện nay qua dạy học môn tư tưởng Hồ Chí Minh Phạm Thị 
Thúy Vân

2018-
2019

15

đã 

nghiệm 
thu

78

C.2018.40 Phân tích những lỗi sai mang tính quy luật trong việc sử dụng bổ ngữ kết quả tiếng Hán của sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ Trung Quốc trường Đại học sư phạm Hà Nội 2Trần Linh 
Chi

2018-
2019

15 đã 

nghiệm 
thu

79

C.2019.01
 Nghiên cứu phân loại chi Cóc (Spondias 
L.) ở Việt Nam dựa trên hình thái và 
phân tử.

TS. Lê Chí 
Toàn 2019-

2020

15 đã 

nghiệm 
thu

80

C.2019.02

Nghiên cứu ảnh hưởng của chiến lược 
đọc rộng lên khả năng tự học của sinh 
viên không chuyên Trường Đại học Sư 
Phạm Hà Nội 2

ThS. Đỗ Thu 
Hòa 2019-

2020

15 đã 

nghiệm 
thu

81

C.2019.03 
Đối ngẫu xấp xỉ của bài toán tựa cân 
bằng vector và ứng dụng. 

ThS. 
Nguyễn 

Quốc Tuấn 
2019-
2020

15 đã 

nghiệm 
thu



82

C.2019.04 
Nghiệm tích phân của phương trình tiến 
hóa mờ bậc phân thứ.

ThS. 
Nguyễn 
Phương 

Đông
2019-
2020

15 đã 

nghiệm 
thu

83

C.2019.05 
Uớc lượng gradient và bất đẳng thức 
Harnack cho một phương trình nhiệt phi 
tuyến với -Laplace trên đa tạp Riemann 

ThS. Hà 
Tuấn Dũng 2019-

2020

15 đã 

nghiệm 
thu

84

C.2019.06

 Nghiên cứu xây dựng bài tập nâng cao 
sức bật trong học tập kỹ thuật đá bay 
ngang môn võ taekwondo cho sinh viên 
nữ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

ThS. 
Nguyễn Thị 
Thu Thủy 2019-

2020

15 đã 

nghiệm 
thu

85

C.2019.07

Xây dựng tổ hợp khiêu vũ thể thao cơ 
bản nâng cao khả năng phối hợp vận 
động cho sinh viên ngành Giáo dục Thể 
chất Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

ThS. Đỗ 
Đức Hùng 2019-

2020

15 đã 

nghiệm 
thu

86
C.2019.08 

Thiết kế, chế tạo một số thí nghiệm ứng 
dụng trong giảng dạy Vật lý lớp 11

TS. Nguyễn 
Hữu Tình

2019-
2020

15 thanh lý

87

C.2019.09
Một số tư tưởng canh tân của Nguyễn 
Trường Tộ và bài học đối với sự nghiệp 
đổi mới ở Việt Nam hiện nay

ThS. Chu 
Thị Diệp 2019-

2020

15 đã 

nghiệm 
thu

88

C.2019.10
 Nghiên cứu kỹ thuật mô phỏng hệ hô 
hấp bằng công nghệ thực tại ảo

ThS. 
Nguyễn Thị 

Quyên 2019-
2020

15 đã 

nghiệm 
thu

89

C.2019.11
Khai phá luật kết hợp trên mô hình dữ 
liệu dạng khối 

ThS. Đỗ Thị 
Lan Anh 2019-

2020

15 đã 

nghiệm 
thu

90

C.2019.12

 Nghiên cứu tính khả thi của việc sử 
dụng Microsoft MakeCode cho BBC 
micro:bit nhằm phát triển năng lực tin 
học cho học sinh trung học cơ sở. 

ThS. Cao 
Hồng Huệ 2019-

2020

15 đã 

nghiệm 
thu



91

C.2019.13
Đặc điểm ngôn ngữ của câu đối Nôm 
trong tiếng Việt.

TS. Nguyễn 
Văn Thạo 2019-

2020 15

đã 

nghiệm 
thu

92

C.2019.14

 Tạo dòng cá medaka chuyển gen rankl:
HSE:GFP c1c6 đồng hợp tử  làm mô 
hình thử các chất tự nhiên và tổng hợp có 
hoạt tính chống loãng xương

ThS. Hà Thị 
Minh Tâm

2019-
2020

15

đã 

nghiệm 
thu

93
C.2019.15 

Luật pháp về tôn giáo ở Việt Nam trong 
thời kỳ đổi mới

TS. Lê Thị 
Minh Thảo

2019-
2020

15
đã 

nghiệm 
thu94

C.2019.16
 Phát triển năng lực thực nghiệm Vật lí 
của học sinh trung học phổ thông qua các 
hoạt động STEM 

ThS. Lê Thị 
Xuyến

2019-
2020

15
đã 

nghiệm 
thu95

C.2019.17
 Biện pháp rèn luyện kĩ năng nghiên cứu 
khoa học giáo dục cho sinh viên khoa 
giáo dục tiểu học trường ĐHSP Hà Nội 2

ThS. Ngô 
Thị Trang 

2019-
2020

15

đã 

nghiệm 
thu

96

C.2019.18
 Nghiên cứu chế tạo vật liệu huỳnh 
quang của hệ tinh thể các Oxit CaO – 
MgO – Al2O3 pha tạp ion Cr3+, Mn4+ 

ThS. 
Nguyễn Thị 

Huyền

2019-
2020

15

đã 

nghiệm 
thu

97

C.2019.19
 Xây dựng lối sống mới cho sinh viên 
trường đại học Sư phạm Hà Nội 2  hiện 
nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

ThS. 
Nguyễn Thị 

Linh

2019-
2020

15

đã 

nghiệm 
thu

98
C.2019.20  Tác động của xuất khẩu lao động tới 

kinh tế - xã hội Việt Nam (1986-2016)
ThS. 

Nguyễn 
Thùy Linh

2019-
2020

15 đã 

nghiệm 
thu99

C.2019.21  Nghiên cứu phân hủy DDT bằng 
phương pháp điện hóa CV và thế tĩnh

TS. Trần 
Quang Thiện

2019-
2020

15 đã 

nghiệm 
thu100

C.2019.22 
Rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học theo tiếp 

cận năng lực cho sinh viên viên Đại học Sư 

phạm Hà Nội 2

ThS. Trần 
Thị Loan 2019-

2020

15 đã 

nghiệm 
thu

330



101

C.2020.01. 

Nghiên cứu thực trạng và lựa chọn giải 
pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả hoạt 
động nuôi dưỡng, giáo dục dinh dưỡng 
cho trẻ mầm non tại trường mầm non 
Xuân Hòa, phường Xuân Hòa, thành phố 
Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.  

ThS. Bùi 
Ngân Tâm

2020-
2021

15 đã 

nghiệm 
thu

102

C.2020.02.

 Nghiên cứu đề xuất bài tập với dụng cụ 
TSM-06 nhằm khắc phục sai lầm thường 
gặp trong kỹ thuật bơi trườn sấp của sinh 
viên ngành giáo dục thể chất trường Đại 
học sư phạm Hà Nội 2

ThS. Bùi Thị 
Sáng 

2020-
2021

15 đã 

nghiệm 
thu

103
C.2020.03.

 Dạy học môn Giáo dục học theo phương 
thức trải nghiệm ở trường Đại học Sư 
phạm Hà Nội 2

TS. Doãn 
Ngọc Anh 

2020-
2021

15 đã 

nghiệm 
thu104

C.2020.04. 

Lập luận trong câu ghép tiếng Việt và 
ứng dụng vào việc phát triển năng lực 
đọc hiểu văn bản cho học sinh phổ thông

TS. Hoàng 
Thị Thanh 

Huyền

2020-
2021

15 đã 

nghiệm 
thu

105

C.2020.05. 

Đề xuất biện pháp phát triển năng lực 
giải quyết vấn đề cho học sinh lớp 5 
trong dạy học môn toán 

ThS. Lê Thu 
Phương

2020-
2021

15 đã 

nghiệm 
thu

106
C.2020.06.

 Nghệ thuật học với nghiên cứu và giảng 
dạy văn học

TS. Mai Thị 
Hồng Tuyết

2020-
2021

15 đã 

nghiệm 
thu

107

C.2020.07.

 Nghiên cứu hoạt tính sinh học của cao 
sâm Việt Nam (Panax Vietnamensis) 
trong mô hình bệnh thiếu máu cục bộ - 
tái tưới máu cơ tim in vitro

ThS. Ngô 
Thị Hải Yến 

2020-
2021

15 đã 

nghiệm 
thu

108

C.2020.08. 

Dùng deep learning kết hợp với các kỹ 
thuật xử lý tiếng nói con người, để nâng 
cao tính bảo mật an toàn cho các thiết bị 
IOT 

ThS. 
Nguyễn 
Năng An

2020-
2021

15 đã 

nghiệm 
thu

109

C.2020.09.

 Nghiên cứu xử lý dichlorodiphenyl 
trichloroethane (DDT) bằng phương 
pháp điện hóa

TS. Nguyễn 
Quang Hợp

2020-
2021

15 đã 

nghiệm 
thu



110

C.2020.10.

 Một số giải pháp nhằm nâng cao ý thức 
bảo vệ môi trường cho học sinh trung 
học phổ thông ở Việt Nam hiện nay

TS. Nguyễn 
Thị Giang

2020-
2021

15 đã 

nghiệm 
thu

111

C.2020.11. 

Khối lượng và sự trộn lẫn của fermion 
trong các mô hình 3-3-1 có đối xứng S3.

ThS. 
Nguyễn Thị 

Thắm 

2020-
2021

15 đã 

nghiệm 
thu

112

C.2020.12. 

Nghiên cứu xây dựng bài tập zumba thúc 
đẩy quá trình giảm cân cho nữ sinh viên 
bị thừa cân lứa tuổi 18-20 Trường  
ĐHSP Hà Nội 2

ThS. 
Nguyễn Thị 

Thơm

2020-
2021

15 đã 

nghiệm 
thu

113

C.2020.13. 

Nghiên cứu đa dạng sinh học và phân bố 
của côn trùng nước ở một số dòng suối 
xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh 
Phúc 

TS. Nguyễn 
Văn Hiếu

2020-
2021

15 đã 

nghiệm 
thu

114

C.2020.14.

 Tổ chức hoạt động khám phá khoa học 
cho trẻ mâũ giáo theo hướng trải nghiệm. 

ThS. Vũ 
Kiều Anh

2020-
2021

15 đã 

nghiệm 
thu115

C.2020.15. 

Nghiên cứu nhóm  từ chỉ xuất và từ địa 
phương trong ca dao tình yêu người Việt

TS. Vũ Thị 
Tuyết

2020-
2021

15 đã 

nghiệm 
thu116

C.2020.16. 

Nghiên cứu thiết kế, đơn giản hóa quy 
trình công nghệ chế tạo cảm biến từ 
trường độ nhạy cao dựa trên hiệu ứng từ 
điện trở dị hướng

ThS. Lê 
Khắc Quynh

2020-
2021

15 đã 

nghiệm 
thu

117

C.2020.17.
 Thiết kế một số chủ đề STEM và vận 
dụng trong dạy học hóa học lớp 11, 12 ở 
trường trung học phổ thông.

TS. Chu Anh 
Vân

2020-
2021

15
đã 

nghiệm 
thu

118

C.2020.18. 
Nghiên cứu thiết kế tiến trình dạy học 
trên cơ sở vấn đề nội dung kiến thức 
“Các bức xạ không nhìn thấy” - Vật lí 12

ThS. Hán 
Thị Hương 

Thủy 

2020-
2021

15
chưa 

nghiệm 
thu

119
C.2020.19. 

Tiếp cận thơ Nguyễn Đình Thi từ góc độ 
cấu trúc.

TS. La 
Nguyệt Anh

2020-
2021

15 đã 

nghiệm 
thu120

C.2020.20.
 Hịch yêu nước chống Pháp trong văn 
học Việt Nam giai đoạn nửa cuối thế kỉ 
XIX

ThS. Lê Thị 
Hải Yến

2020-
2021

15
chưa 

nghiệm 
thu



121
C.2020.21.

 Xây dựng chương trình phát  hỗ trợ triển 
phẩm chất cốt lõi cho học sinh tiểu học

TS. Nguyễn 
Thị Việt 

Nga

2020-
2021

15 đã 

nghiệm 
thu122

C.2020.22.
 Tiếp cận truyện viết cho trẻ em của nhà 
văn Trần Đức Tiến (qua Những truyện 
hay viết cho thiếu nhi và Xóm bờ giậu)

TS. Dương 
Thị Thúy 

Hằng

2020-
2021

15
đã 

nghiệm 
thu

123

C.2020.23. 
Nghiên cứu Phát sinh loài và quan hệ di 
truyền của chi Riềng (Alpinia Roxb.) 
dựa trên dữ liệu phân tử

TS. Lê Chí 
Toàn

2020-
2021

15
đã 

nghiệm 
thu

124

C.2020.24. 
Nghiên cứu việc thực hiện chăm sóc sức 
khỏe nhân dân ở nước ta hiện nay theo tư 
tưởng Hồ Chí Minh 

ThS. Vi Thị 
Lại

2020-
2021

15
đã 

nghiệm 
thu

125

C.2020.25. 

Nghiên cứu xây dựng hệ thống bài tập 
phát triển sức bền chuyên môn cho vận 
động viên nữ đội tuyển bóng chuyền – 
trường đại học sư phạm Hà Nội 2

ThS. 
Nguyễn Hữu 

Hiệp

2020-
2021

15

đã 

nghiệm 
thu

126
C.2020.26. 

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất điện 
hóa của vật liệu compozit SnO2-PANi

TS. Nguyễn 
Thế Duyến

2020-
2021

15
đã 

nghiệm 
thu127

C.2020.27. 
Quan hệ thương mại của Vương quốc 
Xiêm với Đông Bắc Á thế kỉ XIV-XVIII

TS. Nguyễn 
Thị Ngọc 

Thảo

2020-
2021

15
đã 

nghiệm 
thu

128

C.2020.28.

 Enhancing First Year English Major 
Students’ Pronunciation by Using 
Tongue Twister Technique (Cải thiện kỹ 
năng phát âm cho sinh viên năm nhất 
chuyên ngành tiếng Anh sử dụng kỹ 
thuật Tongue Twister)

ThS. 
Nguyễn Thị 

Minh 
Phương

2020-
2021

15

chưa 

nghiệm 
thu

129

C.2020.29. 
Phát triển cây ăn quả gắn với việc sử 
dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên ở 
vùng Tây Bắc

PGS. TS. Đỗ 
Thị Mùi

2020-
2021

15
đã 

nghiệm 
thu



130

C.2020.30. 
Giúp đỡ của Việt Nam đối với Cam-pu-
chia về giáo dục và đào tạo từ năm 1979 
đến năm 1989

TS. Nguyễn 
Văn Dũng 

2020-
2021

15
chưa 

nghiệm 
thu

131

C.2020.31.
 Xây dựng quy trình thiết kế và tổ chức 
dạy học trực tuyến môn Toán nhằm phát 
triển năng lực tự học cho học sinh THPT

ThS. Phạm 
Thế Quân

2020-
2021

15
đã 

nghiệm 
thu

132

C.2020.32. 

Vận dụng mô hình  dạy học phân hoá 
dựa trên phong cách học tập của học sinh 
trong quá trình dạy học môn toán ở 
trường THCS

TS. Phạm 
Thị Diệu 

Thùy

2020-
2021

15

đã 

nghiệm 
thu

133
C.2020.33. 

Nghiên cứu tính ổn định hữu hạn của lớp 
hệ quy mô lớn suy biến có trễ 

ThS. Phạm 
Thị Hương

2020-
2021

15 đã 

nghiệm 
thu134

C.2020.34. Chi của đồ thị ngẫu nhiên nhị thức ThS. Đỗ 
Tuấn Anh

2020-
2021

15
đã 

nghiệm 
thu

135

HPU2.CS-2021.01 
Sự tồn tại nghiệm và tính chất nghiệm của 

phương trình/hệ phương trình elliptic suy 

biến 

TS. Bùi Kim 
My 01/2021-

12/2021

15
đã nghiệm

 thu 

136

HPU2.CS-2021.02. 
Nghiên cứu lý luận về tư duy phản biện và 

bài học rút ra đối với việc phát triển năng 

lực tư duy phản biện cho sinh viên Trường 

Đại học Sư phạm Hà Nội 2 hiện nay

TS. Bùi Lan 
Hương

01/2021-
12/2021

15

đã nghiệm
 thu 

137

HPU2.CS-2021.03. Đảm bảo sự toàn vẹn của cơ sở dữ liệu 

quan hệ có thuộc tính kiểu phi số bằng kỹ 

thuật thủy vân

TS. Lưu Thị 
Bích Hương 01/2021-

12/2021

15
đã nghiệm

 thu 

138

HPU2.CS-2021.04. 

Đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng và 

hiệu quả giảng dạy một số bài thí nghiệm 

Vật lý phổ thông cho hệ cử nhân ngành Sư 

phạm Vật lý

TS. Nguyễn 
Ngọc Tuấn 01/2021-

12/2021

15

chưa 

nghiệm
 thu 

139
HPU2.CS-2021.05. Phong trào đấu tranh đòi quyền bầu cử của 

phụ nữ ở nước Mỹ (1865-1920) 

TS. Nguyễn 
Thị Bích

01/2021-
12/2021

15 đã nghiệm
 thu 
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HPU2.CS-2021.06. Nghiên cứu ẩn dụ ý niệm miền thực vật 

trong tiếng Việt và ứng dụng trong dạy học 

từ vựng tiếng Việt cho người nước ngoài. 

TS. Nguyễn 
Thị Hiền 01/2021-

12/2021

15

đã nghiệm
 thu 

141

HPU2.CS-2021.07. 
Thiết kế bài học minh hoạ và kế hoạch dạy 

học chủ đề môn Địa lí theo hướng phát 

triển năng lực học sinh

TS. Thân 
Thị Huyền 01/2021-

12/2021

15
đã nghiệm

 thu 

142

HPU2.CS-2021.08. 
Dấu ấn tư duy đồng dao trong thơ thiếu 

nhi Việt Nam hiện đại - nhìn từ phường 

diện kiến tạo bức tranh thế giới 

TS. Trần Thị 
Minh 01/2021-

12/2021

15
đã nghiệm

 thu 

143 HPU2.CS-2021.09

Module hóa học phần giáo dục học theo 

hướng tích hợp cho sinh viên trường 

Đại học sư phạm Hà Nội 2

TS. Ngô Thị 
Trang 01/2021-

12/2021

15
đã nghiệm

 thu 

144 HPU2.CS-2021.10

Nghiên cứu thực trạng và lựa chọn giải 

pháp phù hợp nâng cao hiệu quả hoạt 

động huy động gia đình nuôi dưỡng thói 

quen ăn nhẹ lành mạnh cho trẻ mẫu 

giáo tại trường Mầm non Kim Chung, xã 

Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố 

Hà Nội.

ThS. Bùi 
Ngân Tâm 

7/2021-
6/2022 15

đã nghiệm
 thu 

145 HPU2.CS-2021.11

Một số kết quả định tính về trò chơi hai 

người dạng ma trận

TS. Dương 
Thị Kim 

Huyền

7/2021-
6/2022 15

đã nghiệm
 thu 

146 HPU2.CS-2021.12

Thực trạng nghiện Internet của sinh 

viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

TS. Lê 
Thanh Hà

7/2021-
6/2022 15

đã nghiệm
 thu 

147 HPU2.CS-2021.13

Biện pháp giáo dục khoa học cho trẻ 

mầm non theo định hướng giáo dục 
STEAM

ThS. Ngô 
Thị Liên

7/2021-
6/2022 15

đã nghiệm
 thu 



148 HPU2.CS-2021.14

.Nghiên cứu đặc tính của nhóm protein 
vận chuyển đường sucrose liên quan đến 
cơ chế đáp ứng đa yếu tố bất lợi phi sinh 

học ở cây diêm mạch (Chenopodium 
quinoa)

ThS. Phạm 
Phương Thu

7/2021-
6/2022 15

đã nghiệm
 thu 

149 HPU2.CS-2021.15

Ứng dụng công nghệ thông tin thiết kế 
bảo tàng số hóa trong dạy học Lịch sử ở 

trường trung học phổ thông

ThS. Chu 
Ngọc Quỳnh

7/2021-
6/2022 15

đã nghiệm
 thu 

150 HPU2.CS-2021.16

Xác định các đột biến trên gen 
SLC25A13 gây thiếu hụt citrin bằng kỹ 

thuật sinh học phân tử

TS. Tạ Văn 
Thạo

7/2021-
6/2022 15

chưa 

nghiệm
 thu 

HPU2.CS-2021.17

Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh 
viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 

trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn 
diện giáo dục hiện nay

ThS. Trần 
Thanh Tùng

7/2021-
6/2022 15

đã 

nghiệm thu

HPU2.2022-CS.01

Phát huy dân ca Hát Xoan An Thái trong 

hoạt động giáo dục âm nhạc bậc Mầm 

Non trước biến đổi văn hoá hiện nay

ThS. Lại 
Thế Anh

7/2021-
6/2023 20

đã 

nghiệm thu

HPU2.2022-CS.02

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc áp 

dụng kĩ thuật Shadowing lên kĩ năng Nói 

của sinh viên không chuyên trường Đại 

học Sư phạm Hà Nội 2

7/2021-
6/2023 20

đã

nghiệm thu



HPU2.2022-CS.03

Nghiên cứu và xây dựng bài tập trắc 
nghiệm ngữ âm tiếng Hán hiện đại từ lý 

thuyết đến thực tiễn

11/2022-
10/2023 20

đã 

nghiệm thu

HPU2.2022-CS.04

Tư tưởng của Karl Raimund Popper về 
xã hội lý tưởng và giá trị tham khảo đối 
với quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội 

ở Việt Nam hiện nay”

TS, Bùi Lan 
Hương

11/2022
10/2023 20

đang thực hiện 

151 HPU2.2022-CS.05

Nghiên cứu cải tiến thuật toán tìm 
ngưỡng tự động hỗ trợ nhị phân hóa ảnh

ThS. 
Nguyễn Thị 

Loan

11/2022
10/2023 20

đang thực hiện 

152 HPU2.2022-CS.06

Biện pháp rèn luyện kĩ năng hợp tác cho 
học sinh tiểu học trong dạy học môn 

Toán

TS. Nguyễn 
Văn Đệ

11/2022
10/2023 20

đang thực hiện 

153 HPU2.2022-CS.07

Phát triển năng lực thiết kế đồ dùng dạy 
học, đồ chơi trẻ em cho sinh viên ngành 
Giáo dục Mầm non Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội 2

ThS. Vũ 
Long Giang

11/2022
10/ 20

đang thực hiện 

HPU2.2023-CS.01

Nhóm Artin góc vuông và bài toán nâng

CNĐT: 
Nguyễn Thị 

Trà
 Khoa Toán

6/2023-
5/2023 20

đang thực hiện 

HPU2.2023-CS.02

Biện pháp giáo dục phẩm chất trách 
nhiệm trong dạy học Đạo đức cho học 

sinh lớp 1

CNĐT: 
Đoàn Thị 

Hiền
 Khoa 
GDTH

6/2023-
5/2024 20

đang thực hiện 



HPU2.2023-CS.03

Rèn luyện kỹ năng nói cho sinh viên 
không chuyên năm thứ 2 tại Trường 

ĐHSP Hà Nội 2 bằng kĩ thuật lồng tiếng 
phim

CNĐT: Đỗ 
Thị Vân 
Trang 

 TVTH: Lưu 
Thị Hương

 Khoa Tiếng 
Anh

6/2023-
5/2024 20

đang thực hiện 

154 HPU2.2023-CS.04

Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh 
viên trường ĐHSP Hà Nội 2

CNĐT: Lý 
Thanh Hiền

 TVTH: 
Trần Thị 

Loan 
 Bộ môn 

TLGD

6/2023-
5/2024 20

đang thực hiện 

155 HPU2.2023-CS.05

Nghiên cứu hình thái, thành phần hóa 
sinh và thử nghiệm hoạt tính sinh học 

của cao chiết từ trà hoa vàng thu tại Na 
Hang - Tuyên Quang

CNĐT: Ong 
Xuân Phong

 TVTH: Ngô 
Thị Thương 

 Viện 
NCKH&ƯD

6/2023-
5/2024 20

đang thực hiện 

156 HPU2.2023-CS.06

Nghiên cứu thực trạng việc thực hiện lợi 
ích kinh tế của người lao động tại doanh 
nghiệp FDI trong khu công nghiệp Đồng 

Văn IV ở tỉnh Hà Nam

CNĐT: 
Nguyễn Thị 

Xuân
 Khoa 
GDCT

6/2023-
5/2024 20

đang thực hiện 
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